Ngày dạy
Bài 19- Tiết 25: CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG,
THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤT (T1)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- HS trình bàyđược biểu thức biểu diễn mối liên hệ giữa lượng chất (n), khối lượng (m) 
[bookmark: _Hlk52051845]2. Năng lực
		Phát triển các năng lực chung và năng lực chuyên biệt
	N¨ng lùc chung
	N¨ng lùc chuyªn biÖt

	- Năng lực phát hiện vấn đề
- Năng lực giao tiếp
- Năng lực hợp tác
- Năng lực tự học
- N¨ng lùc sö dông CNTT vµ TT
	- Năng lực kiến thức sinh học
- Năng lực thực nghiệm
- Năng lực nghiên cứu khoa học 



3. Về phẩm chất
Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên:
	- Bảng phụ ghi sẵn các nội dung bài tập ví dụ, công thức của bài
2. Học sinh
	- Đọc trước bài
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu: HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
b. Nội dung: Giáo viên giới thiệu thông tin liên quan đến bài học.
c. Sản phẩm: Học sinh lắng nghe định hướng nội dung học tập.
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, học sinh thực hiện, lắng nghe phát triển năng lực quan sát, năng lực giao tiếp.

	Làm thế nào để tìm công thức tính khối lượng của các chất từ số mol và ngược lại. Để trả lời câu hỏi trên baì học hôm nay sẽ giúp cho các em hiểu vấn đề này.

	Hoạt động 2: Hình thành kiến thức


	Hoạt động 2.1: Chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng chất
a.Mục tiêu: HS trình bàycác đại lượng và công thức chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng chất
b. Nội dung: HS căn cứ trên các kiến thức đã biết, làm việc với sách giáo khoa, hoạt động cá nhân, nhóm hoàn thành yêu cầu học tập. 
c. Sản phẩm: Trình bày được kiến thức theo yêu cầu của GV.
d. Tổ chức thực hiện: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm,dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan

	
? Vậy muốn tính khối lượng của một chất khi biết lượng chất (số mol) ta phải làm như thế nào? 
GV: Nếu ta đặt kí hiệu 
· n là số mol chất hay lượng chất 
· m là khối lượng 
· M là khối lượng mol của chất 
? Các em hãy thảo luận  rút ra biểu thức tính khối lượng?  

GV: ghi lại biểu thức trên bảng bằng phấn màu 
? Gọi 1 HS giải thích kí hiệu của các đại lượng? 
? Từ biểu thức trên em hãy nêu cách tính n (số mol)? (nếu biết m và M)
? Từ biểu thức trên em hãy nêu cách tính M? (nếu biết M và n)  
Chuyển ý: Vận dụng các công thức trên để giải một số bài tập
	- Muốn tính khối lượng : ta lấy khối lượng mol nhân với lượng chất (số mol) 




- HS thảo luận và trả lời 
	m  = n . M



- n: là số mol
- M: Khối lượng mol

=> n = 

=> M = 
	I.Chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng như thế nào? 


-Nhận xét:Nếu ta đặt kí hiệu 
+n: số mol chất (lượng chất)
+m:khối lượng 
+M:khối lượng mol của chất
-Ta có  công thức chuyển đổi là:
	m  = n . M




   n= m/M (mol) , 

   M= m/n (g) 



	Hoạt động 2.2: Bài tập vận dụng
a.Mục tiêu: HS trình bàyvận dụng làm các bài tập liên quan
b. Nội dung: HS căn cứ trên các kiến thức đã biết, làm việc với sách giáo khoa, hoạt động cá nhân, nhóm hoàn thành yêu cầu học tập. 
c. Sản phẩm: Trình bày được kiến thức theo yêu cầu của GV.
d. Tổ chức thực hiện: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm,dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan

	Bài tập 1 : Tính khối lượng của :
a) 0,5 mol Al2O3
b) 0,75 mol MgO
- Gọi 1 HS xác định các giá trị của đề bài cho? 
-Hướng dẫn học sinh tóm tắt đề bài

?Từ hai CTHH Al2O3 và MgO em biết được điều gì?

?Nêu cách giải? 
- GV thu vở của một số HS chấm điểm?


Bài tập 2 : Tính số mol của 
a) 20 g NaOH.
b) 8 g CuO
- Gọi 1 HS xác định các giá trị của đề bài cho? 
- Vận dụng công thức nào để tính số mol?
- Gọi 1 HS nêu cách giải? 

Bài tập 3 : Tìm khối lượng mol của một hợp chất biết 0,125 mol chất này có khối lượng là 12,25g - Gọi 1 HS xác định các giá trị của đề bài cho? 
- Vận dụng công thức nào để tính n?
- Gọi 1 HS nêu cách giải? 
Bài tập 4 : Tìm CTHH của đơn chất A biết 0,5 mol chất này có khối lượng là 28g.
- Yêu cầu hs cả lớp làm vào vở nháp.
- Gọi 4 hs lên bảng chữa 4 bài tập trên.
- GV hướng dẫn hs phân tích đề bài toán:
+ Đại lượng đã biết ?
+ Đại lượng chưa biết ?
+ Ap dụng biểu thức nào để tính?
+Thế dữ liệu vào CTtính ra kết quả 

	



- Tính được và MMgO = 40 (g)

=>=5.1g

=> mMgO = 0.75 40 =30g


- Tính MNaOH = 40 g

- Vân dụng: n = 

- HS làm vào vở bài tập

- Xác định đại lượng đã cho.
- Xác định công thức vận dụng để tính.


- M =  


- HS đọc đề bài.
- Xác định đại lượng đã cho và đại lượng cần tìm. 

- Vận dụng: M =  
- HS làm vào vở bài tập 

	*  Bài tập vận dụng
Bài tập 1 :
 Giải 
a)MAl2O3=27.2+16.3=102(g)

Vận dụng:  n . M 
                 = 0,5. 102 = 5,1 g
b) MMgO  = 24 + 16 = 40 g
 mMgO  = 0,75. 40 = 30 g







Bài tập 2 : Tính số mol của 

a) MNaOH = 23 +16+1=40 g


 nNaOH ==  = 0,5 (mol)
b) MCuO  = 64 + 16 = 80 g


 nCuO  = = = 0,1 (mol)
Bài tập 3 :   Giải 


M =  = = 98 g 

Bài tập 4 : 

Khối lượng mol của đơn chất A là:


  MA  =  =  = 56 g
  CTHH của A là : Sắt (Fe )




	Hoạt động 3, 4: Hoạt động luyện tập, vận dụng 
a. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức vừa học quyết các vấn đề học tập và thực tiễn.
b. Nội dung: Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.
c. Sản phẩm: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ đặt ra.
d. Tổ chức thực hiện:GV sử dụng phương pháp vấn đáp tìm tòi, tổ chức cho học sinh tìm tòi, mở rộng các kiến thức liên quan.

	Tính khối lượng của N phân tử  HCl? 
* Hướng dẫn:
-N phân tử HCl tương ứng với mấy mol?
-Đề bài yêu cầu tính đại lượng nào?
-Có số mol => áp dụng công thức nào?
	N phân tử HCl = 1 mol HCl
n=1 mol
mHCl  = n.M
         =1. (1+35,5)
         =1.36,5  =36,5 g


4.  Hướng dẫn tự học ở nhà
- Học bài.
- Làm bài tập 1,2/ SGK/ 65.	
                                                                                     
 Ngày dạy:       
 Bài 19-Tiết 26: CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG,
THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤT (T2)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- HS trình bàyđược biểu thức biểu diễn mối liên hệ giữa lượng chất (n) và thể tích (V) 
2. Năng lực
		Phát triển các năng lực chung và năng lực chuyên biệt
	N¨ng lùc chung
	N¨ng lùc chuyªn biÖt

	- Năng lực phát hiện vấn đề
- Năng lực giao tiếp
- Năng lực hợp tác
- Năng lực tự học
- N¨ng lùc sö dông CNTT vµ TT
	- Năng lực kiến thức sinh học
- Năng lực thực nghiệm
- Năng lực nghiên cứu khoa học 



3. Về phẩm chất
Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.Giáo viên:
	- Bảng phụ ghi sẵn các nội dung bài tập ví dụ, công thức của bài 
2. Học sinh
	- Đọc trước bài ở nhà
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu: HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
b. Nội dung: Giáo viên giới thiệu thông tin liên quan đến bài học.
c. Sản phẩm: Học sinh lắng nghe định hướng nội dung học tập.
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, học sinh thực hiện, lắng nghe phát triển năng lực quan sát, năng lực giao tiếp.

	Làm thế nào để tìm công thừc tính thể tích của các chất từ số mol và ngược  lại. Để trả lời câu hỏi trên baì học hôm nay sẽ giúp cho các em hiểu vấn đề này.

	Hoạt động 2: Hình thành kiến thức


	Hoạt động 2.1: Chuyển đổi giữa thể tích và lượng chất
a.Mục tiêu: HS trình bàychuyển đổi giữa thể tích và lượng chất
b. Nội dung: HS căn cứ trên các kiến thức đã biết, làm việc với sách giáo khoa, hoạt động cá nhân, nhóm hoàn thành yêu cầu học tập. 
c. Sản phẩm: Trình bày được kiến thức theo yêu cầu của GV.
d. Tổ chức thực hiện: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm,dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan

	

? Vậy muốn tính thể tích  của một chất khí (ở đktc) khi biết lượng chất (số mol) ta phải làm như thế nào? 

GV: Nếu ta đặt kí hiệu 
-n là số mol chất hay lượng chất
-V là thể tích của chất khí ở đktc
? các em hãy rút ra biểu thức tính thể tích ? 
? Từ biểu thức trên em hãy nêu cách tính n (số mol)?
	Muốn tính thể tích của 1 chất khí (ở đktc), ta lấy lượng chất (số mol) nhân với thể tích của 1mol khí (ở đktc là 22,4 lít ) 



V= n . 22,4

n = V/22,4


	II.Chuyển đổi giữa lượng chất và thể tích như thế nào?

 


Nếu ta đặt kí hiệu 
-n là số mol chất (lượng chất)
-V là thể tích của chất khí ở đktc
V= n . 22,4 (l)


Hay
n = V/22,4 mol


	Hoạt động 2.2: Bài tập vận dụng
a.Mục tiêu: HS trình bàyvận dụng công thức làm bài tập
b. Nội dung: HS căn cứ trên các kiến thức đã biết, làm việc với sách giáo khoa, hoạt động cá nhân, nhóm hoàn thành yêu cầu học tập. 
c. Sản phẩm: Trình bày được kiến thức theo yêu cầu của GV.
d. Tổ chức thực hiện: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm,dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan

	Bài tập 1: Tính thể tích (ở đktc) của
a. 0,25mol khí Cl2 
b. 0,625mol khí CO
GV: hướng dẫn và gọi 1 HS khá làm bài tập và cho các HS khác thảo luận theo nhóm 
Gọi 2 HS tính trên bảng.


Bài tập 2:  Tính số mol của 
a. 2,8 lít khí CH4(ở đktc )
b. 3,36 lít khí CO2(ở đktc )
Gv: Thu 3 vở chấm lấy điểm. 

Bài tập 3: Tính thể tích ở đktc của
a/ 32g SO2.
b/ 9,2 g NO2.
-Hướng dẫn hs tóm tắt đề:
?Đại lượng nào có đơn vị là gam? Kí hiệu là gì?
?32g là khối lượng của chất nào?
?Đề bài yêu cầu gì?
?Thể tích kí hiệu là gì? Đơn vị?
?Tính thể tích chất khí ở đktc thì áp dụng công thức nào?
?Tính M ntn?
?Tính n khi đã biết số khối lượng m dựa vào công thức nào?
-Đối với bài tập này chúng ta làm ntn?
- Tương tự về nhà làm tiếp câu b.
	- HS làm và các nhóm còn lại thảo luận làm trên bảng ghi bút dạ.
- 2 HS tính trên bảng.
Các hs còn lại làm vào giấy nháp, chấm lấy điểm miệng.

- HS làm vào vở bài tập. 
- 2 HS làm Trên bảng. 






-Khối lượng: (m)

-khí SO2.
-Tính thể tích của SO2?
-V: (l)
-V=n.22,4

-n=m/M
-Tính khối lượng mol= PTK.
-Tính n dựa vào CT: n=m.M
-Tính V dựa vào CT:
 V=n.22,4
	Bài tập 1: Tính thể tích (ở đktc) của
a/ VCl2 = n    . 22,4 
            = 0,25.22,4 = 5,6 lít 
b/ VCO = n. 22,4
      = 0,625.22,4 = 14 lít 



Bài tập 2:  Tính số mol của
a/ n= V/22,4
      = 2,8/22,4 0,125 mol
b/ n = V/22,4 
       = 33,6/22,4 = 0,15 mol 
Bài tập 3: 
a/ Ap dụng công thức: n=m/M


-Ap dụng công thức: V=n.22,4


Vậy thể tích của 32g khí SO2 ở đktc là 11,2 (l).

	Hoạt động 3, 4: Hoạt động luyện tập, vận dụng 
a. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức vừa học quyết các vấn đề học tập và thực tiễn.
b. Nội dung: Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.
c. Sản phẩm: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ đặt ra.
d. Tổ chức thực hiện:GV sử dụng phương pháp vấn đáp tìm tòi, tổ chức cho học sinh tìm tòi, mở rộng các kiến thức liên quan.

	Em hãy điền các số thích hợp vào các ô trống trong bảng sau:
	Hỗn hợp khí
	.n hỗn hợp 
	V hỗn hợp
	.m hỗn hợp

	0,1 mol CO2 &0,4 mol O2
	
	
	

	0,2 mol CO2 & 0,3 mol O2 
	
	
	







4.  Hướng dẫn tự học ở nhà
- Học bài.
- Làm bài tập 3,4,5/ SGK/67.
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